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Sở Công Thương
	 


 
	Số TT
	Tên cơ sở
	Địa chỉ, Điện thoại, email, fax
	Ngành nghề SX, kinh doanh chính
	Tiêu thụ năng lượng năm N
	Quy đổi (1)
(TOE)
	Ghi chú

	
	
	
	
	Điện (kWh)
	Than (tấn)
	DO (tấn)
	FO (tấn)
	Xăng (tấn)
	Khí (m3)
	Khác (số đo)
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Ghi chú: Phân loại theo ngành nghề (Sản xuất công nghiệp, sản xuất nông nghiệp, tòa nhà, dịch vụ thương mại, giao thông vận tải); Nếu có thể, mở rộng đến phân ngành Căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.
 

